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 Phần I: TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu dưới đây và ghi vào phần bài làm. 

Câu 1. Trồng trọt trong nhà có mái che có ưu điểm:  

A. Cho phép kiểm soát được các yếu tố khí hậu, đất, sâu bệnh, áp dụng với cây trồng có giá 

trị kinh tế cao. 

     B. Không kiểm soát  được các yếu tố khí hậu, đất, sâu bệnh. 

    C. Áp dụng cho vùng có điều kiện khí hâụ tốt. 

  D. Chi phí sản xuất thấp.  

Câu 2. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt là:  

A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; cung cấp thức ăn cho vật nuôi. 

      B. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. 

      C. cung cấp nông sản cho sản xuất. 

           D. Cung cấp thịt, trứng, sữa cho con người  

Câu 3. Trong quy trình trồng trọt, chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác 

dụng gì sau đây? 

A. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.     

B. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

 C. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng.    

D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 

Câu 4. Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta:  

      A. trồng trọt ngoài tự nhiên và phương thức trồng trọt kết hợp. 

       B. trồng trọt ngoài tự nhiên và trồng trọt trong nhà có mái che. 

       C. trồng trọt ngoài tự nhiên, trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt kết hợp. 

       D. Trồng trọt trong nhà có mái che và phương thức trồng trọt kết hợp. 

Câu 5. Trong quy trình giâm cành, bước nào giúp cành dễ ra rễ hơn? 

A. Cắt cành thật ngắn. 

B. Ngâm cành trong nước lạnh. 

C. Cắt vát gốc cành và có thể nhúng vào chất kích thích ra rễ. 

D. Bẻ cành rồi trồng ngay. 

Câu 6. Người làm nghề nào dưới đây có thể đưa ra những dự báo về sâu bệnh và các biện 

pháp phòng trừ? 

       A Nghề chọn taọ giống cây trồng.   B. Nghề bảo vệ thực vât. 

       C. Nghề trồng trọt.                                               D. Nghề khuyến nông. 

Câu 7. Bước nào sau đây không thuộc quy trình giâm cành? 

A. Chuẩn bị cành giâm. 

B. Trồng cành giâm vào đất ẩm. 

C. Chăm sóc cành giâm. 

D. Thu hoạch hạt giống. 
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Câu 8. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được phương pháp cắt? 

       A. Ngô, su hào, hạt điều.    B. Mít, ổi, khoai lang. 

       C. Cà rốt, xoài, cam.     D. Hoa, cải bắp, lúa.   

Câu 9. Loại phân nào thường dùng làm phân lót? 

A. Phân đạm 

B. Phân hữu cơ hoai mục và phân lân 

C. Phân kali 

D. Phân NPK 

Câu 10. Một trong những nhược điểm của biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu hại cây 

trồng là gì? 

      A. Tốn công lao động.  

           B. Hiệu quả thấp khi sâu đã phát triển mạnh.  

           C. Gây ngộ độc cho con người, cây trồng và gia súc. 

           D. Không gây ô nhiểm môi trường. 

Phần II:  TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 11. (1,0 điểm) Nêu mục đích của việc làm đất trồng cây? 

Câu 12. (2,0 điểm) Giả sử lớp em có nhiệm vụ chăm sóc vườn rau của trường, em sẽ lập kế 

hoạch chăm sóc như thế nào để rau phát triển tốt? 

Câu 13. (2,0 điểm)  

a) Khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt cần đảm bảo những yêu cầu nào? 

b) Một số hộ nông dân ở địa phương em thu hoạch lúa khi còn ướt sương sáng sớm. Theo 

em, cách làm đó có hợp lý không? Vì sao? 

(Lưu ý: Học sinh khuyết tật chỉ làm phần trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm) 

 

-----------------------HẾT-------------------- 

  


